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Câu 81: Pháp luật do Nhà nước ban hành phù hợp với ý chí của giai cấp cầm quyền là thể hiện bản chất nào của pháp luật?

A. Kinh tế.
B. Xã hội.
C. Giai cấp.
D. Chính trị.
Câu 82: Các cá nhân, tổ chức phải gánh chịu hậu quả bất lợi từ hành vi vi phạm pháp luật của mình là thực hiện trách nhiệm

A. pháp lí.
B. cộng đồng.
C. cá nhân.
D. đạo đức.
Câu 83: Pháp luật quy định các mức thuế khác nhau đối với các doanh nghiệp, căn cứ vào ngành nghề, lĩnh vực và

A. điều kiện của doanh nghiệp.
B. địa bàn kinh doanh.

C. thời gian kinh doanh.
D. khả năng kinh doanh.
Câu 84: Công dân đủ năng lực theo quy định của pháp luật phải chịu trách nhiệm pháp lí khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Từ chối nhận di sản thừa kế.
B. Xác minh lí lịch cá nhân.

C. Bắt người phạm tội quả tang.
                         D. Công khai danh tính người tố cáo.

Câu 85: Công dân có thể học ở hệ chính quy hoặc giáo dục thường xuyên tùy thuộc vào điều kiện, công việc của mỗi người là thể hiện quyền học

A. không hạn chế của công dân.


   B. bất cứ ngành, nghề nào của công dân.

C. từ thấp đến cao của công dân.


   D. thường xuyên, suốt đời của công dân.
Câu 86: Quyền bầu cử và ứng cử là quyền dân chủ của công dân trong lĩnh vực

A. văn hóa.
B. chính trị.
C. xã hội.
D. kinh tế.
Câu 87: Quá trình hoạt động có mục đích, làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, trở thành những hành vi hợp pháp của các cá nhân, tổ chức là

A. áp dụng pháp luật.     B. tuân thủ pháp luật.
C. thực hiện pháp luật.
D. thi hành pháp luật.
Câu 88: Các dân tộc trong một quốc gia đều được Nhà nước và pháp luật tôn trọng, bảo vệ và tạo điều kiện phát triển là thể hiện quyền bình đẳng giữa các

A. tổ chức.
B. tôn giáo.
C. tín ngưỡng.
D. dân tộc.
Câu 89: Một trong những tác động tích cực của quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa là 
A. kích thích lục lượng sản xuất phát triển.
B.
gia tăng tốc độ phân hóa giàu nghèo.

C. đẩy mạnh quá trinh đầu cơ tích trữ.
D.
thúc đầy hiện tượng khủng hoàng kinh
tế.

Câu 90: Việc giao kết hợp đồng lao động phải dựa trên nguyên tắc nào sau đây?

A. Tự do, dân chủ, bình đẳng.
B. Dân chủ, tự nguyện, công bằng.

C. Dân chủ, chủ động, bình đẳng.
D. Tự do, tự nguyện, bình đẳng.
Câu 91: Nội dung nào sau đây không đúng với quy định của pháp luật về quyền bất khả xâm phạm về thân thể?

A. Bắt người đang thực hiện phạm tội.



B. Bắt người khi nghi ngờ người đó phạm tội.

C. Bắt người đang bị truy nã hoặc phạm tội quả tang.

D. Bắt người đã thực hiện tội phạm và đang bị đuổi bắt.
Câu 92: Sau khi tốt nghiệp THPT, bạn H tiếp tục vào học Đại học chuyên ngành X. Vậy bạn H đã thực hiện quyền nào của công dân?

A. Học khi có đủ điều kiện.
B. Học ở nhiều hình thức khác nhau.

C. Học tập không hạn chế.
D. Học thường xuyên, học suốt đời.
Câu 93: Mọi doanh nghiệp đều bình đẳng về nghĩa vụ trước pháp luật trong trường hợp nào sau đây?

A. Lựa chọn các nhà đầu tư.
B. Thanh lí tài sản nội bộ.

c. Kinh doanh đúng mặt hàng được cấp phép.
       D. Mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hóa.

Câu 94: Pháp luật được thực hiện trong thực tiễn, vì sự phát triển của xã hội là thể hiện bản chất nào của pháp luật?

A. Dân chủ.
B. Nhà nước.
C. Xã hội.
D. Giai cấp.
Câu 95: M có bố là trưởng công an huyện, M đã rủ N và V đua xe, cả ba đều bị cảnh sát giao thông xử phạt về hành vi đua xe trái phép. Việc xử phạt này thể hiện điều gì?

A. Bình đẳng trong xã hội.
B. Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.

C. Bình đẳng về nghĩa vụ.
D. Bình đẳng về trách nhiệm pháp lí.
Câu 96: Nam thanh niên khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật mà trốn nghĩa vụ quân sự là không thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?

A. Sử dụng pháp luật.   
B. Thi hành pháp luật.    


C. Tuân thủ pháp luật.
D. Thực hiện pháp luật.
Câu 97: Người sử dụng lao động ưu tiên đối với người lao động có trình độ chuyên môn, tay nghề cao, điều này thể hiện bình đẳng trong

A. lao động nam và lao động nữ.
B. thực hiện quyền lao động.

C. giao dịch hợp đồng lao động.
D. việc sử dụng người lao động.
Câu 98: Theo quy định của pháp luật, việc làm nào dưới đây thực hiện đúng nghĩa vụ của người sản xuất, kinh doanh?

A. Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.
     B. Buôn bán hàng kém chất lượng.

C. Kinh doanh nhưng không nộp thuế đầy đủ.
     D. Sản xuất các mặt hàng bị cấm kinh doanh.
Câu 99: Theo quy định của pháp luật, trường hợp nào dưới đây thực hiện đúng nguyên tắc bầu cử?

A. Nhờ người thân đi bỏ phiếu hộ cho mình.
  B. Tự mình viết và bỏ phiếu vào hòm phiếu.

C. Giúp người thân bỏ phiếu vào hòm phiếu.
  D. Cho người khác biết lựa chọn của mình.
Câu 100: Giá trị của hàng hóa được biểu hiện thông qua

A. Giá trị trao đổi.         B. Chi phí sản xuất.
C. Hao phí lao động.
D. Giá trị sử dụng.
Câu 101: Ông K đánh ông H gây thương tích 31% và làm thiệt hại một số tài sản của ông H. Theo em, ông K phải chịu trách nhiệm pháp lý gì?

A. Trách nhiệm hình sự và dân sự.
B. Trách nhiệm dân sự và kỷ luật.

C. Trách nhiệm hành chính và dân sự.
D. Trách kỷ luật và hình sự.
Câu 102: Chị H có việc vội ra ngoài không tắt máy tính, anh D tự ý mở máy tính của chị H ra để đọc những dòng tâm sự của chị H trên email. Hành vi của anh D xâm phạm đến quyền nào của chị H?
   A. Quyền bảo vệ tài sản cá nhân.

   
  B. Quyền bảo đảm an toàn và bí mật thư tín.
   C. Quyền được bảo hộ về danh dự.


 D. Quyền tự do ngôn luận.
Câu 103: Anh A đang sản xuất mũ vải nhưng giá thấp, bán chậm. Anh A đã chuyển sang sản xuất mũ bảo hiểm vì mặt hàng này giá cao, bán nhanh. Anh A đã vận dụng tác động nào dưới đây của quy luật giá trị?

A.Vận dụng quan hệ cung - cầu trong sản xuất.
   B. Kích thích lực lượng sản xuất phát triển.

C. Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa.
   D. Phân hóa giữa những người sản xuất hàng hóa.
Câu 104: Tác phẩm của chị B sáng tác rất có ý nghĩa nhân văn, nên khi gửi đi tham gia cuộc thi Văn học nghệ thuật của Tỉnh đã đạt Giải Nhất. Biết được chuyện này chị K đề nghị chị B chuyển nhượng quyền sử dụng tác phẩm và được chị B đồng ý. Tuy nhiên sau đó chị K đã lấy tên mình làm tác giả cho tác phẩm trên rồi gửi đi tham gia các cuộc thi Văn học nghệ thuật ở tỉnh khác. Chị K đã vi phạm quyền nào sau đây của công dân và vi phạm pháp luật gì?


A. Quyền tố cáo/hình sự.
B. Quyền sáng tạo/dân sự.

C. Quyền phát triển/dân sự.
D. Quyền kiến nghị/hành chính.
Câu 105: Vì vợ bị vô sinh, Giám đốc T đã cặp kè với chị N là nhân viên phòng hành chính để mong có con. Khi biết mình có thai, chị N ép Giám đốc sa thải chị L là trợ lí đương nhiệm và kí quyết định cho em gái mình là P mới ra trường, đang là nhân viên tập sự vào vị trí đó. Được H kể lại, vợ giám đốc ghen tuông buộc chồng đuổi việc P. Nể vợ, ông T đã ra quyết định đuổi việc P. Trong trường hợp này, ai đã vi phạm quyền bình đẳng trong lao động?

A. Giám đốc T và cô N.



B. Vợ chồng Giám đốc.

C. Vợ chồng Giám đốc T.



D. Vợ chồng Giám đốc T và chị H.
Câu 106: Anh A đi nhậu về thường xuyên mắng chửi và đuổi vợ mình ra khỏi nhà vì cho rằng vợ anh đã tự ý bán chiếc ô tô của chị khi anh không đồng ý. Hành vi của anh A đã vi phạm quyền bình đẳng giữa vợ chồng trong quan hệ


A. nhân thân.
B. lao động.
C. xã hội.
D. tài sản.
Câu 107: Anh A làm thủ tục và thoả thuận thuê 1 ô tô của anh B trong vòng 2 ngày. Nhưng sau thời hạn 5 ngày anh A mới đem xe đến trả và bị hư hỏng nặng, anh B đòi bồi thường thiệt hại, anh A không chịu nên anh B khởi kiện ra tòa án. Trong trường hợp này, hành vi của anh A thuộc loại vi phạm nào? 

   A. Hành chính.            B. Hình sự.                        C. Kỷ luật. 
  D. Dân sự. 

Câu 108: Ông A và ông B cùng nộp hồ 
sơ
 đăng kí kinh doanh. Biết hồ sơ của mình chưa đủ điều kiện theo quy định, ông A nhờ chị T đưa cho ông D là 
lãnh đạo cơ quan chức năng 50 triệu đồng và được ông D cấp phép kinh doanh cho ông A. Thấy ông A được cấp phép kinh doanh trong khi hồ sơ của mình đủ điều kiện nhưng lại chưa được cấp phép, ông B tung tin ông A chuyên bán hàng giả. Những ai sau đây vi phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh?

A. Ổng A, ông D và chị T.
B. Ông A và ông B.

c. Ông A và ông D.
D. Ông D, chị T và ông B.

Câu 109: Vì anh Q bị bệnh đang điều trị ở bệnh viện nên trong ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhân viên tổ bầu cử đã mang thùng phiếu phụ đến bệnh viện để anh P bỏ phiếu. Anh P đã được thực hiện nguyên tắc bầu cử nào dưới đây?

A. Bình đẳng. 
B. Trực tiếp. 
C. Phổ thông. 
D. Bỏ phiếu kín. 
Câu 110: Vào giờ tan học T thấy một cảnh sát giao thông yêu cầu bốn học sinh đang đi xe đạp phải dừng lại vì các em đã đi vào đường ngược chiều. Hai học sinh lớp 12 bị cảnh sát giao thông phạt tiền với mức mỗi người là 100.000 đồng. Hai học sinh lớp 9 (14 tuổi) thì không bị phạt tiền mà chỉ phạt cảnh cáo. Cảnh sát giao thông đã căn cứ vào yếu tố nào để xử phạt?


A. Mức độ vi phạm của mỗi học sinh.

  B. Trình độ của người tham gia giao thông.

C. Cách xử phạt của cảnh sát giao thông. 

  D. Độ tuổi phải chịu trách nhiệm pháp lí.
Câu 111: N là bảo vệ của một công ty. Do không có tiền điều trị bệnh cho vợ mình nên N đã lấy 10 bộ máy vi tính của công ty đem bán với số tiền là 50 triệu đồng. Trong trường hợp này, N phải gánh chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây?

A. Không được nâng lương và bồi thường thiệt hại.         B. Bồi thường thiệt hại cho cơ quan và bị kỉ luật.

C. Bị phê bình, khiển trách và bồi thường thiệt hại.
D. Bị kỉ luật, hình sự và dân sự.
Câu 112: Chị H đăng ký với cơ quan chức năng mở tiệm buôn bán mặt hàng điện tử. Do việc buôn bán khó khăn và lỗ vốn nên chị H đã cùng với chồng mình kê khai giấy tờ giả để trốn thuế. Chị H và chồng đã vi phạm về lĩnh vực nào dưới đây?

A.  Dân số.
B.  Lao động. 
C.  Môi trường. 
D.  Kinh doanh. 
Câu 113: Doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân đều được vay vốn để sản xuất kinh doanh. Trong trường hợp này, các doanh nghiệp trên được hưởng quyền nào dưới đây?

A. Bình đẳng trong kinh doanh.


   B. Bình đẳng trong chính sách kinh tế.

C. Bình đẳng trong tài chính.


   D. Bình đẳng trong hỗ trợ vay vốn.
Câu 114: Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, do cụ N là người không biết chữ nên ông B tổ trưởng tổ bầu cử đề nghị chị P viết phiếu bầu giúp cụ N. Sau khi giúp cụ N viết phiếu chị P phát hiện anh V và ông K cùng bàn bạc, thống nhất viết phiếu bầu giống nhau nên yêu cầu hai người làm lại phiếu bầu. Tuy nhiên, anh V không sửa mà vẫn lấy phiếu của anh và phiếu của ông K bỏ vào hòm phiếu rồi ra về. Những ai dưới đây không vi phạm nguyên tắc bầu cử bỏ phiếu kín?

A. Ông B và cụ N.      
B. Anh V và ông K.      


C. Chị P, cụ N và anh V.
D. Chị P, cụ N, ông K.
Câu 115: Khi nói về bản chất của pháp luật, anh K khẳng định pháp luật luôn thể hiện ý chí của giai cấp cầm quyền mà Nhà nước là đại diện. Nhưng chị H và chị X đều phản đối vì cho rằng điều này chỉ đúng trong các nhà nước trước đây chứ ở nước ta thì không đúng. Chị N đồng ý với anh K nhưng anh Đ nói thêm, pháp luật bắt nguồn từ đời sống xã hội nên nó mang bản chất xã hội. Những ai dưới đây đã hiểu đúng về bản chất của pháp luật?

A. Anh K, anh Đ và chị N.
B. Chị H, chị X và anh Đ.

C. Anh K và chị N.
D. Chị H và chị X.
Câu 116: Chị G bị chồng là anh D bắt chị theo Tôn giáo của gia đình mình, nhưng chị G không đồng ý. Thấy vậy, ông H là bố anh D yêu cầu chị G phải theo Tôn giáo gia đình nếu không sẽ bắt anh D và chị G phải ly hôn. Thấy con gái mình bị nhà chồng đối xử không tốt nên bà K đã nói xấu gia đình ông H. Những ai dưới đây đã vi phạm nội dung bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?

A. Ông H, bà K và anh D.      
B. Ông H và bà K.



C. Anh D và chị G.
D. Anh D và ông H.
Câu 117: Phát hiện anh C đã tung tin đồn thất thiệt về chị T trên mạng xã hội nên chị B kể lại việc này với chị T. Sau khi yêu cầu anh C gỡ bỏ thông tin sai lệch về mình không được, chị T rất bực mình. Thương bạn, chị B đã tung tin cả nhà anh C nhiễm HIV khiến anh C và gia đình bị kì thị, xa lánh. Trong trường hợp này những ai vi phạm pháp luật?

A. Chị B và chị T.            
B. Anh C và chị T.



C. Chị B, anh C và chị T.
D. Anh C và chị B.
Câu 118: Ông K tổ trưởng tổ dân phố phân công anh P đến nhà anh G để yêu cầu anh thực hiện nghĩa vụ cử tri đúng thời hạn. Tại đây, thấy hai bên xảy ra xô xát, đông đảo bà con hàng xóm đến can ngăn. Vì bị chị H vợ anh G bịa đặt về đời tư của mình nên anh P tuyên bố nhà anh G không đủ tư cách “ Gia đình văn hóa " và gỡ biển chứng nhận danh hiệu đó mang về. Những ai dưới đây vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân của công dân ?

A. Anh P, anh G và chị H.
B. Anh G và chị H .

C. Ông K, chị H và anh P.
D. Chị H và anh P.
Câu 119:  Anh H là chủ tiệm game thấy em M (18 tuổi) và em N (15 tuổi) đang nợ tiền chơi game của mình nên anh H đã đề nghị M, N chuyển một số ma túy đến ông Q. Sau khi xong việc sẽ xóa nợ cho M, N. Trong lúc đưa ma túy cho ông Q thì M, N và ông Q bị công an bắt. Trong trường hợp này, những ai là người vi phạm pháp luật?

A. Anh H, ông Q và em M.      
B. Anh H và ông Q.      


C. H, ông Q, em M và N.     
D. Anh H, em M và N.
Câu 120: Ông A là Giám đốc của công ty X nên đã tự bổ nhiệm cháu trai là anh H lên chức Trưởng phòng. Biết chuyện, anh Q ép Giám đốc phải thăng chức cho mình nếu không sẽ cung cấp thông tin cho báo chí. Vô tình, chị M nghe được cuộc trao đổi giữa anh Q và Giám đốc A nên đã lén ghi âm để tống tiền anh Q và ông A. Những ai dưới đây đã vi phạm quyền bình đẳng trong lao động?

A. Giám đốc A và anh H.    
B. Anh H, anh Q.      


C. Giám đốc A và chị M.
D. Giám đốc A và anh Q.
HẾT
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